NỘI DUNG ÔN TẬP KT GIỮA HK II NH 2022-2023
Môn: Vật lí - 12
Thời gian: 50 phút

CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

1. Mạch dao động

Cấu tạo: Gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.

- Nếu r rất nhỏ (( 0): mạch dao động lí tưởng.

Nguyên tắc hoạt động: tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện tạo ra một 

dòng điện xoay chiều trong mạch.

Định nghĩa dao động điện từ tự do

- Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện (hoặc cường độ điện trường 
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 và cảm ứng từ ) trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do.

- Sự biến thiên điện tích trên một bản:

q = q0cos((t + ()

                                                                 với         
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- Phương trình về dòng điện trong mạch:
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- Chu kì dao động riêng
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- Tần số dao động riêng
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Năng lượng điện từ:

- Tổng năng lượng điện trường tức thời trong tụ điện và năng lượng từ trường tức thời trong cuộn cảm của mạch dao động gọi là năng lượng điện từ

2. Điện từ trường

a. Điện trường xoáy và từ trường xoáy

Điện trường xoáy

Điện trường có đường sức là những đường cong kín gọi là điện trường xoáy.

Từ trường xoáy

Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín từ trường xoáy.
b. Điện từ trường 

- Là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

c. Sóng điện từ

- Sóng điện từ chính là từ trường lan truyền trong không gian.

Đặc điểm của sóng điện từ

+ Sóng điện từ lan truyền được trong chân không với tốc độ lớn nhất c ( 3.108m/s.

+. Sóng điện từ là sóng ngang: 
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+. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.

+. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.

+ Sóng điện từ mang năng lượng.

+ Sóng điện từ có bước sóng từ vài m ( vài km được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến gọi là sóng vô tuyến:

- Sóng cực ngắn.

- Sóng ngắn.

     - Sóng trung.

    - Sóng dài.
Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển

 Các dải sóng vô tuyến
- Không khí hấp thụ rất mạnh các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn.

- Không khí cũng hấp thụ mạnh các sóng ngắn. Tuy nhiên, trong một số vùng tương đối hẹp, các sóng có bước sóng ngắn hầu như không bị hấp thụ. Các vùng này gọi là các dải sóng vô tuyến.

 Sự phản xạ của sóng ngắn trên tầng điện li
- Sóng ngắn phản xạ rất tốt trên tầng điện li cũng như trên mặt đất và mặt nước biển như ánh sáng

b. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

+Phải dùng các sóng vô tuyến có bước sóng ngắn nằm trong vùng các dải sóng vô tuyến.

- Những sóng vô tuyến dùng để tải các thông tin gọi là các sóng mang. 

+Phải biến điệu các sóng mang.

- Dùng micrô để biến dao động âm thành dao động điện: sóng âm tần.

- Dùng mạch biến điệu để “trộn” sóng âm tần với sóng mang: biến điện sóng điện từ.

+Ở nơi thu, dùng mạch tách sóng để tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa.

+Khi tín hiệu thu được có cường độ nhỏ, ta phải khuyếch đại chúng bằng các mạch khuyếch đại.

CHƯƠNG V : SÓNG ÁNH SÁNG

1. Tán sắc ánh sáng , nhiễu xạ

a. Sự tán sắc 

- Sự tán sắc ánh sáng: là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.

 - Tia đơn sắc: ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

Giải thích hiện tượng tán sắc

- Ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc, mà là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

- Chiết suất của thuỷ tinh biến thiên theo màu sắc của ánh sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.

- Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành c chùm sáng đơn sắc.

b. Nhiễu xạ

- Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

2. Giao thoa ánh sáng

 Hiện tượng giao thoa ánh sáng

  Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng trong vùng hai chùm sáng gặp nhau xuất hiện những vạch sáng, vạch tối xen kẻ.

- Giải thích:

Hai sóng kết hợp phát đi từ F1, F2 gặp nhau trên M đã giao thoa với nhau:

+ Hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau ( vân sáng.

+ Hai sóng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau ( vân tối.

- Hiệu đường đi (
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 + Vị trí các vân sáng: d2 – d1 = k(
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 + Vị trí các vân tối: d2 – d1 = (k + 
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 + Khoảng vân: là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp
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Tại O là vân sáng bậc 0 của mọi bức xạ: vân chính giữa hay vân trung tâm, hay vân số 0.

 + Bước sóng

                                                                                     
[image: image13.wmf]ia

D

l

=


3. Các loại quang phổ

* Chiết suất môi trường và bước sóng ánh sáng

+ Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đó.

+ Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với các ánh sáng có bước sóng dài thì nhỏ hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng có bước sóng ngắn.

+ Sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào bước sóng ánh sáng là nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng tán sắc ánh sáng.

* Máy quang phổ

  Máy quang phổ là dụng cụ phân tích chùm sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau. 

  Máy dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn phát ra.

  Máy quang phổ sử dụng lăng kính hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.

* Quang phổ liên tục

+ Quang phổ liên tục là quang phổ gồm một dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

+ Nguồn phát: các vật rắn, lỏng hoặc những khối khí có tỉ khối lớn bị nung nóng  đều phát ra quang phổ liên tục.

+ Đặc điểm: không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

  Nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng ngắn.

+ Ứng dụng: xác định được nhiệt độ của vật phát sáng, đặc biệt là những vật ở xa như Mặt Trời, các ngôi sao, ... . 

* Quang phổ vạch phát xạ

+ Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ có dạng những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

+ Nguồn phát : Khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích bằng cách đốt nóng hoặc bằng tia lửa điện sẽ phát ra quang phổ vạch.

+ Đặc điểm : Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng vạch, vị trí các vạch, màu sắc các vạch  và độ sáng tỉ đối của các vạch đó.

  Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

+ Ứng dụng : Nhận biết sự có mặt của các nguyên tố hoá học có trong các hỗn hợp hay hợp chất.

* Quang phổ vạch hấp thụ

+ Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ có dạng những vạch tối nằm riêng rẽ trên nền quang phổ liên tục.

+ Cách tạo ra :   Tạo ra quang phổ liên tục nhờ một nguồn phát ánh sáng trắng đặt trước khe máy quang phổ. Đặt trên đường đi của chùm ánh sáng trắng một ngọn đèn hơi của một nguyên tố nào đó được nung nóng. Khi ấy trên nền quang phổ liên tục xuất hiện các vạch tối đúng ở vị trí các vạch màu trong quang phổ phát xạ của hơi của nguyên tố đó.

  Điều kiện để có quang phổ vạch hấp thụ là nhiệt độ của đám hơi gây ra quang phổ hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra ánh sáng trắng.

  Ở một nhiệt độ nhất định, một đám hơi có khả năng phát ra ánh sáng đơn sắc nào thì nó cũng có khả năng hấp thụ những ánh sáng đơn sắc đó.

+ Ứng dụng : Nhận biết sự có mặt của các nguyên tố hoá học có trong các hỗn hợp hay hợp chất.

* Phép phân tích quang phổ

+ Phép phân tích quang phổ là phép xác định thành phần cấu tạo và nồng độ của của các chất có trong mẫu cần phân tích dựa vào việc nghiên cứu quang phổ, hoặc dựa vào quang phổ của vật phát sáng để xác định nhiệt độ của vật.

+ Tiện lợi 

  - Phép phân tích định tính thì đơn giản và cho kết quả nhanh hơn phép phân tích hóa học.

  - Phép phân tích định lượng thì rất nhạy, có thể phát hiện một nồng độ dù rất nhỏ của chất nào đó có trong mẫu.

  - Có thể xác định được thành phần cấu tạo và nhiệt độ của những vật ở rất xa không tới được như Mặt Trời và các ngôi sao.

4.Tia hồng ngoại tia tử ngoại 

*  Tia hồng ngoại

+ Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ
  Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ (có bước sóng từ 7,5.10-7m đến 10-3m).

+ Nguồn phát: các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường đều phát ra tia hồng ngoại. Trong ánh sáng Mặt Trời có khoảng 50% năng lượng thuộc vùng hồng ngoại. Nguồn phát tia hồng ngoại thường dùng là các bóng đèn có dây tóc bằng vonfram nóng sáng có công suất từ 250W đến 1000W. 

+ Tính chất, tác dụng.

- Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

- Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại.

- Bị hơi nước, khí CO2 hấp thụ mạnh.

+ Công dụng

  Dùng tia hồng ngoại để sấy khô, sưởi ấm, chụp ảnh hồng ngoại.

* Tia tử ngoại

+ Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng tím (l < 0,40mm). 

  Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ (có bước sóng từ 10-9m đến 4.10-7m).

+ Nguồn phát: những vật bị nung nóng đến nhiệt độ trên 3000oC phát ra một lượng đáng kể tia tử ngoại. Mặt Trời, hồ quang điện, đèn cao áp thuỷ ngân là những nguồn phát tia tử ngoại.

+ Tính chất, tác dụng

- Bị nước, thuỷ tinh, … hấp thụ mạnh.

- Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh. 

- Có thể làm một số chất phát quang.

- Có tác dụng ion hoá không khí.

- Có tác dụng gây ra một số phản ứng quang hoá, quang hợp.

- Có một số tác dụng sinh học.

+ Công dụng

- Phát hiện vết nứt nhỏ, vết xước trên bề mặt sản phẩm tiện.

- Chữa bệnh còi xương, diệt khuẩn, diệt nấm mốc.

- Sử dụng trong phân tích quang phổ.

5. tia rơngen thang sóng điện từ. 

* Cách tạo ra tia Rơnghen

+ Nguyên tắc tạo tia Rơnghen

  Cho chùm electron chuyển động với vt lớn đập vào một tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn. 
+ Ống Rơnghen: là một ống tia catốt có lắp thêm một điện cực bằng kim loại có nguyên tử lượng lớn và khó nóng chảy gọi là đối âm cực. Cực này được nối với anốt. Hiệu điện thế giữa hai cực khoảng vài vạn vôn, áp suất trong ống khoảng 10-3 mmHg.

* Bản chất, tính chất và công dụng

+ Bản chất của tia Rơnghen là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn bước sóng tia tử ngoại. Bước sóng của tia Rơnghen từ 10-12m (tia Rơnghen cứng) đến 10-8m (tia Rơnghen mềm).

+ Tính chất và công dụng

  - Có khã năng đâm xuyên mạnh nên được dùng để chiếu điện, chụp điện, dò các lổ hỏng, các khuyết tật bên trong sản phẩm đúc.

  - Bị lớp chì (kim loại nặng) vài mm cản lại nên thường dùng chì làm màn chắn bảo vệ trong kỹ thuật Rơnghen.

  - Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh nên được dùng để chụp điện.

  - Làm phát quang một số chất nên được dùng để quan sát màn hình trong việc chiếu điện.

    - Có khả năng iôn hóa các chất khí. Tính chất này ứng dụng để làm các máy đo liều lượng Rơnghen. 

  - Có tác dụng sinh lí. Nó có thể hủy hoại tế bào, giết vi khuẫn nên được dùng để chữa các ung thư cạn gần ngoài da. 

* Trong y học khi dùng tia Rơnghen để chụp điện (chụp X quang) thường dùng tia Rơnghen cứng

  Các tia Rơnghen cứng (có bước sóng từ 10-12m đến 10-10m) có khả năng đâm xuyên mạnh hơn các tia Rơnghen mềm (có bước sóng từ 10-10m đến 10-8m).

  Tia Rơnghen cứng đâm xuyên mạnh nên ít bị cơ thể hấp thụ hơn còn tia Rơnghen mềm vì đâm xuyên yếu nên bị cơ thể hấp thụ nhiều. Khi tia Rơnghen bị hấp thụ, nó gây ra một số tác dụng không có lợi cho cơ thể như tác dụng nhiệt làm nóng, tác dụng sinh lí huỷ hoại tế bào … .

* Thang sóng điện từ

+ Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen, tia gamma đều có cùng bản chất là sóng điện từ. 

+ Các tia có bước sóng càng ngắn thì có tính đâm xuyên càng mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ làm phát quang các chất và dễ iôn hóa chất khí. 

+ Các tia có bước sóng càng dài, ta càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa giữa chúng. 

Câu hỏi tham khảo

Câu 1. Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số dao động f của mạch được xác định bằng công thức

A.  f = 
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C.  f = 2π
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Câu 2. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image18.wmf]-2
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 và tụ điện có điện dung 
[image: image19.wmf]-10

10

F

π

. Chu kì dao động của mạch bằng
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Câu 3. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa trên hiện tượng

A.  phản xạ ánh sáng.
B.  khúc xạ ánh sáng.

C.  tán sắc ánh sáng.
D.  giao thoa ánh sáng.
Câu 4. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi. Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện tăng 16 lần thì chu kì dao động riêng của mạch sẽ

A.  giảm 8 lần.
B.  tăng 4 lần.
C.  tăng 8 lần.
D.  giảm 4 lần.
Câu 5. Bức xạ có bước sóng 
[image: image24.wmf]l

 = 0,9
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m là

A.  tia hồng ngoại.
B.  tia tử ngoại.

C.  tia X.
D.  ánh sáng nhìn thấy.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về điện từ trường?

A.  Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

B.  Từ trường xoáy là từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.

C.  Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

D.  Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong hở.
Câu 7. Quang phổ gồm một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím là

A.  quang phổ vạch phát xạ.
B.  quang phổ vạch hấp thụ. 

C.  quang phổ đám.
D.  quang phổ liên tục. 
Câu 8. Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách khi đi máy bay là

A.  tia tử ngoại.
B.  tia gamma
C.  tia X.
D.  tia hồng ngoại.
Câu 9. Trong các nguồn sáng sau, nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục là

A.  đèn dây tóc nóng sáng. 
B.  đèn natri.

C.  đèn hiđrô.
D.  đèn hơi thủy ngân. 
Câu 10. Thực hiện giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng vân giao thoa là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 bên này đến vân tối thứ 4 bên kia vân trung tâm là

A.  6,5i.
B.  9,5i.
C.  8,5i.
D.  7,5i.
Câu 11. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma đều là

A.  sóng ánh sáng có bước sóng giống nhau.
B.  sóng điện từ có tần số khác nhau.

C.  sóng vô tuyến, có bước sóng khác nhau.
D.  sóng cơ học, có bước sóng khác nhau.
Câu 12. Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X?

A.  Gây ra hiện tượng quang điện.
B.  Làm ion hoá chất khí.

C.  Xuyên qua tấm chì dày vài xentimét.
D.  Huỷ diệt tế bào.
Câu 13. Trong “máy bắn tốc độ“ xe cộ trên đường

A.  có cả máy phát và thu sóng vô tuyến.
B.  không có máy phát và thu sóng vô tuyến.

C.  chỉ có máy phát sóng vô tuyến.
D.  chỉ có máy thu sóng vô tuyến.
Câu 14. Biến điệu sóng điện từ là

A.  biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ. 

B.  trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.

C.  làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.

D.  tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.
Câu 15. Một sóng điện từ có tần số f = 0,5.106 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Bước sóng của sóng điện từ bằng

A.  600 m. 
B.  300 m. 
C.  60 m. 
D.  30 m.
Câu 16. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào trong thuỷ tinh thì

A.  tần số không đổi, bước sóng tăng.
B.  tần số tăng, bước sóng giảm.

C.  tần số giảm, bước sóng tăng.
D.  tần số không đổi, bước sóng giảm. 
Câu 17. Trong bệnh viện có một loại tủ dùng để khử trùng những dụng cụ y tế sử dụng nhiều lần. Khi hoạt động tủ phát ra bức xạ có tác dụng khử trùng là

A.  tia hồng ngoại.
B.  tia gamma.
C.  tia X.
D.  tia tử ngoại.
Câu 18. Thực hiện giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ nhất bằng

A.  (.
B.  
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Câu 19. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn

A.  lệch pha nhau một góc 
[image: image28.wmf].
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B.  ngược pha. 

C.  lệch pha nhau một góc 
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D.  cùng pha. 
Câu 20. Gọi nc, nL, nv lần lượt là chiết suất của thuỷ tinh đối với các tia chàm, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây đúng?

A.  nv > nL > nc. 
B.  nc < nv < nL.
C.  nc > nL > nv.
D.  nL < nc < nv. 
Câu 21. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1,2 m. Biết vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm 3,75 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 0,725 (m.
B. 0,551 (m.
C. 0,523 (m.
D. 0,625 (m.
Câu 22. Chiếu một chùm tia sáng trắng qua một lăng kính. Chùm tia sáng đó sẽ tách thành nhiều chùm tia sáng có màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là

A. nhiễu xạ ánh sáng.      B. khúc xạ ánh sáng.      C. tán sắc ánh sáng.
      D. giao thoa ánh sáng.
Câu 23. Trong dụng cụ nào dưới đây chỉ có máy phát sóng vô tuyến?

A. Cái điều khiển ti vi     B. Máy thu thanh (Ra đi ô). C. Chiếc điện thoại di động.
   D. Máy thu hình (Ti vi).
Câu 24. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1,6 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 (m. Vân sáng bậc 7 cách vân sáng trung tâm một khoảng là
A. 7 mm.
B. 5,6 mm.
C. 7,5 mm.
D. 6,2 mm.
Câu 25. Một trong những đặc điểm của quang phổ liên tục là

A. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

B. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
C. không phụ thuộc vào nhiệt độ và cấu tạo của nguồn sáng.

D. phụ thuộc vào nhiệt độ và cấu tạo của nguồn sáng.
Câu 26. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra bởi
A. chất rắn.               B. chất lỏng.         C. chất khí ở áp suất thấp.
D. chất khí ở áp suất cao.
Câu 27. Tần số dao động của mạch dao động lí tưởng LC tăng 2 lần khi

A. điện dung của tụ điện giảm 4 lần.
B. điện dung của tụ điện giảm 2 lần.

C. điện dung của tụ điện tăng 2 lần .
D. điện dung của tụ điện tăng 4 lần .

Câu 28. Khi nói về tia tử ngoại và tia hồng ngoại, nhận định nào sau đây sai?

A. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất.       

B. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ, có cùng bản chất với ánh sáng.
D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt nên dùng để sấy, sưởi.
Câu 29. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,55 (m. Số vân sáng trên bề rộng vùng giao thoa 24 mm là

A. 21.
B. 24.
C. 22.
D. 23.
Câu 30. Một mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 8 (H và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 2 pF đến 16 pF. Dải sóng máy thu được có bước sóng

A. từ 21,33 m đến 54,66 m.
B. từ 2,34 m đến 7,54 m.
C. từ 7,54 m đến 21,33 m.
D. từ 2,34 m đến 54,66 m.
Câu 31. Gọi 
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 là bước sóng ánh sáng đơn sắc, a là khoảng cách giữa hai nguồn S1S2 và D là khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai nguồn đến màn. Khoảng vân i trong giao thoa của sóng ánh sáng được xác định bởi công thức
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Câu 32. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 4.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,314 A, chu kì dao động  điện từ tự do trong mạch có giá trị là

A. 4.10-5 s.
B. 2.10-6 s.
C. 8.10-5 s.
D. 6.10-6 s.

Câu 33. Khi nói về tia X, nhận định nào sau đây đúng?

A. Tia X có bước sóng càng dài thì đâm xuyên càng mạnh (sâu).
B. Nguồn phát tia X là những vật bị nung nóng đến hơn 25000C.
C. Tia X chữa được ung thư nông, có thể khoan cắt bê tông hoặc vật cứng khác.
D. Tia X là một loại sóng điện từ có bản chất như ánh sáng nhìn thấy.
Câu 34. Khi nói về sóng điện từ, nhận định nào sau đây sai?

A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
B. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
C. Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc c ( 3.108 m/s.
D. Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường trong không gian.
Câu 35. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.
B. Đường sức điện của điện trường xoáy giống như đường sức điện do một điện tích đứng yên gây ra.
C. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.
D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường.
Câu 36. Một sóng điện từ có bước sóng là 500 m, vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Tần số của sóng điện từ là

A. 500 kHz.
B. 150 kHz.
C. 166 kHz.
D. 600 kHz.
Câu 37. Một mạch dao động lí tưởng LC đang thực hiện dao động điện từ tự do. Tần số góc ( của mạch dao động được xác định bởi biểu thức
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Câu 38. Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là

A. Hủy diệt tế bào.   

B. khả năng đâm xuyên mạnh.  

C. làm phát quang một số chất.   

D. Làm đen kính ảnh.
Câu 39. Tia tử ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu tím, làm đen da, tiệt trùng được.       

B. không nhìn thấy, ở ngoài vùng đỏ của quang phổ
C. có bước sóng từ vài nanomet đến 400 nm.                  

D. Có bước sóng từ 750 nm đến vài milimet.
Câu 40. Một tụ điện có điện dung 1
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 được tích điện bởi hiệu điện thế 220 V. Sau khi tích điện tụ mắc vào 2 đầu cuộn cảm thuần có có độ tự cảm L = 1 H. Chọn thời điểm ban đầu là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
A. i = 0,22
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Câu 41. Một lăng kính có góc chiết quang 40. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp vào mặt bên của lăng kính, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang sao cho một phần của chùm tia sáng không qua lăng kính và một phần qua lăng kính.Trên màn M cách góc chiết quang 1,2 m ta thấy có dải màu quang phổ liên tục. Biết chiết suất của lăng kính đối với màu tím là 1,64, màu đỏ là 1,56. Chiều rộng của dải màu quang phổ liên tục trên màn là

A. 6,71 mm.
B. 5,23 mm.
C. 8,12 mm.
D. 7,14 mm.
Câu 42. Hai mạch dao động điện từ tự do lý tưởng có điện tích q1 và q2 liên hệ bởi phương trình: 
[image: image44.wmf]22-14
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. Trong đó q tính bằng C. Ở thời điểm t mạch thứ hai có điện tích của tụ là 10-7 C và cường độ dòng điện là 4 mA. Cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất tại thời điểm t là

A. 2 mA.
B. 6 mA.
C. 8 mA.
D. 4 mA.
Câu 43. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1,5 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng  (1 = 0,7 (m và (2 = 0,5 (m thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân trùng là
A. 6,43 mm.
B. 6 mm.
C. 5,25 mm.
D. 7 mm.
Câu 44. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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 Biết khoảng vân của ánh sáng đơn sắc 
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 đo được là 2 mm. Bề rộng vùng giao thoa L = 2 cm trên màn đếm được 15 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ hai vân; biết rằng hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc 
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 là

A. 0,675 (m.
B. 0,576 (m.
C. 0,75 (m.
D. 0,55 (m.
Câu 45. Mạch chọn sóng cộng hưởng của một máy thu thanh vô tuyến gồm tụ điện và cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi được. Khi độ tự cảm của cuộn cảm là L1 thì mạch bắt được sóng có tần số f1 = 28 MHz, khi độ tự cảm của cuộn cảm là L2 thì mạch bắt được sóng có tần số f2 = 22 MHz. Khi độ tự cảm của cuộn cảm có giá trị là     L3 = 3L1 + 5L2 thì mạch bắt đuợc sóng có tần số là

A. 1,2 MHz.

B. 35,6 MHz.

C. 17,3 MHz.

D. 8,4 MHz.---------------------
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